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THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: "Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tập viết cho học sinh lớp 2".
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giảng dạy Tập viết cho khối 2 trường Tiểu học.

3. Tác giả:

Họ và tên: Phạm Thị Thu Nhuần         -     Nữ

Ngày / tháng / năm sinh:      30 / 06 / 1981
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Tiểu học

Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường Tiểu học Đoàn Thượng
Điện thoại: 0978 560 668
4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến:      Trường Tiểu học Đoàn Thượng 

5. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu:  Trường Tiểu học Đoàn Thượng
6. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

                Để áp dụng được các biện pháp trong sáng kiến có hiệu quả đòi hỏi giáo viên phải có nghiệp vụ sư phạm vững vàng, nắm chắc mục tiêu, nội dung chương trình môn Toán. Bên cạnh đó, người giáo viên phải yêu nghề, luôn tìm tòi nghiên cứu các tài liệu và vận dụng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học một cách linh hoạt để đạt kết quả tốt nhất.

7. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2021 - 2022
     HỌ TÊN TÁC GIẢ                   XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ 

                                                                          ÁP DỤNG SÁNG KIẾN
 Phạm Thị  Thu Nhuần         
I.TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:

- Quan điểm đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục và đào tạo của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của ngành Giáo dục.
- Vị trí, nhiệm vụ, mục tiêu của môn Tiếng Việt ở trường Tiểu học.

- Xuất phát từ nhiệm vụ giảng dạy, bản thân mong muốn nâng cao hiệu quả dạy Tập viết cho học sinh lớp 2 nói riêng, học sinh Tiểu học nói chung.
 2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến.


2.1. Điều kiện áp dụng sáng kiến.          
  
Cần có cơ sở vật chất: Phòng học đảm bảo đủ tiêu chuẩn về diện tích, ánh sáng, bàn ghế; thiết bị đồ dùng tương đối đầy đủ, hiện đại phục vụ cho dạy và học của thầy và trò. Sĩ số của lớp học chỉ nên có từ 24 đến 28 học sinh.
       2.2. Thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến.   
      Thời gian áp dụng sáng kiến từ đầu năm học 2021 - 2022 đến nay tại trường tiểu học nơi tôi công tác.
       3. Nội dung sáng kiến       
            3.1. Tính mới của sáng kiến:         
- Lựa chọn được phương pháp dạy học đúng, phù hợp với các đối tượng học sinh.

- Tạo cho học sinh hứng thú khi học tập. 

- Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cần thiết tạo điều kiện để các em học tốt các môn học khác.

3.2 . Tính sáng tạo của sáng kiến : 
- Đưa ra một số giải pháp dạy học Tập viết lớp 2 một cách thiết thực, hiệu quả.  
giúp học sinh lớp 2 viết đúng và đẹp hơn.
- Giúp học sinh viết đúng mẫu, đúng kĩ thuật, nối nét đúng quy định và đẹp.
- Chỉ ra cách thức, phương pháp tối ưu, phù hợp nhất để việc dạy học Tập viết cho học sinh lớp 2 đạt hiệu quả cao.

         3.3. Khả năng áp dụng của sáng kiến.     

       Sáng kiến này áp dụng rộng rãi trong khối 2 các trường tiểu học. Tuy nhiên khi áp dụng các đồng nghiệp phải căn cứ vào đối tượng học sinh của lớp mình để áp dụng sao cho đạt hiệu quả.


3.4. Lợi ích của sáng kiến mang lại.          
         Rèn luyện cho học sinh những phẩm chất đạo đức tốt như tính cẩn thận, tính kỉ luật và khiếu thẩm mĩ.

Giúp học sinh viết đúng mẫu, đúng kĩ thuật, nối nét đúng quy định và đẹp hơn (đặc biệt là chữ hoa). 

            Việc áp dụng sáng kiến còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong môn Tiếng Việt riêng và các môn học khác nói chung.

4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến.


4.1.  Kết quả với đội ngũ giáo viên       
       Nhận thức đúng về vị trí, vai trò, mục tiêu của dạy Tập viết trong môn Tiếng Việt ở Tiểu học.
Tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh học tập đạt hiệu quả cao nhất.

Có ý thức tổ chức các hoạt động học tập và phương pháp dạy học môn Tiếng Việt một cách có hiệu quả với học sinh.

Hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của môn học, xác định rõ mục tiêu của tiết học để chuẩn bị đồ dùng trực quan một cách chu đáo và phù hợp với nội dung bài cũng như với đối tượng học sinh.


4.2. Kết quả với học sinh. 
Học sinh tích cực, chủ động, hứng thú học tập. 

Học sinh nắm chắc cấu tạo và cách viết chữ hoa, nối nét đúng quy định. Các em đã mạnh dạn, tự tin trình bày ý kiến của mình, phát triển khả năng giao tiếp và năng lực tư duy sáng tạo.

5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến
5.1. Với các cấp quản lý giáo dục: Về quan điểm chỉ đạo, chương trình, tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ.

5.2. Với nhà trường: 

Tổ chức nhiều chuyên đề “ Đổi mới phương pháp dạy học’’ hơn nữa, trong mỗi chuyên đề nên tập trung vào những việc làm cụ thể.

Trang bị đầy đủ thiết bị dạy và học để phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên.

Tạo điều kiện cho giáo viên được tham khảo những sáng kiến kinh nghiệm đã đạt giải cao của các đồng nghiệp để học tập và áp dụng vào giảng dạy.

II. MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:

            Công cuộc đổi mới xã hội đang diễn ra từng ngày, từng giờ trên khắp đất nước. Điều đó đòi hỏi phải có những lớp người lao động mới có bản lĩnh, có năng lực, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để thích ứng được với thực tiễn đời sống xã hội luôn phát triển này. Chính bởi lẽ do đó mà mục tiêu đào tạo trong các nhà trường cũng cần phải được điều chỉnh một cách thích hợp. 

            Trong đó bậc Tiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, là cấp học đầu tiên của giáo dục phổ thông. Đó là cấp học có tầm quan trọng đặc biệt, là nền móng cho việc hình thành nhân cách của con người trên cơ sở cung cấp cho học sinh những tri thức ban đầu, những kĩ năng cơ bản về các hoạt động nhận thức. Từ đó bồi dưỡng cho học sinh trí thông minh, sáng tạo, tạo điều kiện để các em tiếp thu kiến thức, tiếp tục học lên và tăng vốn hiểu biết trong đời sống xã hội.Vì vậy mà mục tiêu giáo dục hiện nay trong các trường Tiểu học là đào tạo những con người phát triển toàn diện, hài hoà và cân đối về các mặt: đức, trí, lao, thể, mĩ. Để hoàn thành tốt mục tiêu giáo dục phải thông qua nhiều hoạt động trong đó dạy học là hoạt động chủ yếu của nhà trường, là công cụ để thực hiện mục tiêu trên. Mà các môn học ở Tiểu học đều có quan hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ cho nhau. Bởi vậy, ở Tiểu học phải dạy đủ các môn học theo đúng yêu cầu kiến thức, kĩ năng, thái độ.

       Trong chương trình Tiểu học, môn Tiếng Việt là một môn học trọng tâm. Nó bước đầu hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng sử dụng Tiếng Việt (nghe - nói - đọc - viết) để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động của lứa tuổi. Thông qua việc dạy và học Tiếng Việt góp phần rèn luyện các thao tác tư duy. Nó cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giản về Tiếng Việt và những hiểu biết đơn giản về xã hội, tự nhiên và con người, về văn hoá, văn học của Việt Nam và nước ngoài. Môn Tiếng Việt bồi dưỡng cho học sinh tình yêu Tiếng Việt và hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng, giàu đẹp của Tiếng Việt; góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Môn Tiếng Việt ở Tiểu học bao gồm nhiều phân môn. Mỗi phân môn có một chức năng riêng. Trong đó, phân môn Tập viết có một vị trí quan trọng đặc biệt. Nó trang bị cho học sinh bộ chữ cái và những yêu cầu kỹ thuật để sử dụng bộ chữ cái đó trong học tập và giao tiếp. Với ý nghĩa này, Tập viết không những có quan hệ mật thiết tới chất lượng học tập ở các môn học khác mà còn góp phần rèn luyện một trong những kĩ năng hàng đầu của việc học Tiếng Việt trong nhà trường - kĩ năng viết chữ. Nếu viết chữ đúng mẫu, rõ ràng, tốc độ nhanh thì học sinh có điều kiện ghi chép bài học tốt, nhờ vậy mà kết quả học tập sẽ cao hơn. Viết xấu, tốc độ chậm sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập. Bên cạnh đó, Tập viết giúp cho việc rèn năng lực viết thành thạo qua thực hành.. Ngoài ra, Tập viết còn góp phần quan trọng vào việc rèn luyện cho học sinh những phẩm chất đạo đức tốt như tính cẩn thận, tinh thần kỷ luật, khiếu thẩm mỹ và ý thức tự trọng, tôn trọng người khác. Cố vấn Phạm Văn Đồng nói: "Chữ viết cũng là biểu hiện của nết người. Dạy cho học sinh viết đúng, viết cẩn thận, viết đẹp là góp phần rèn luyện cho các em tính cẩn thận, lòng tự trọng đối với mình cũng như đối với thầy và bạn đọc bài vở của mình".
Ở Tiểu học, nhiệm vụ của dạy học Tập viết cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về chữ viết và kĩ thuật viết chữ. Đó là dạy học sinh những khái niệm cơ bản về đường kẻ, dòng kẻ, toạ độ viết chữ, tên gọi các nét chữ, cấu tạo chữ cái, vị trí dấu thanh, dấu phụ, kĩ thuật liên kết nét chữ hoặc liên kết các chữ cái. Từ đó hình thành cho các em  những biểu tượng về hình dáng, độ cao, sự cân đối, tính thẩm mĩ của chữ viết. Bên cạnh đó, dạy học Tập viết dạy cho học sinh những kĩ năng cơ bản đó là các thao tác viết chữ từ đơn giản đến phức tạp, bao gồm kĩ năng viết nét, liên kết nét tạo chữ cái và liên kết chữ cái tạo chữ ghi tiếng. Đồng thời giúp các em xác định khoảng cách, vị trí cỡ chữ trên vở kẻ ô ly để hình thành kĩ năng viết đúng mẫu, rõ ràng và cao hơn là viết nhanh, viết đẹp.

Đối với lớp 2, nội dung của dạy học Tập viết theo chương trình và sách giáo khoa mới yêu cầu rèn luyện kĩ năng viết chữ cho học sinh, trọng tâm là chữ 
viết hoa, gọi tắt là chữ hoa. Viết đúng theo quy định về hình dáng, kích cỡ (cỡ vừa và nhỏ) và thao tác viết (đưa bút theo đúng quy trình viết), biết nối các chữ hoa với chữ thường trong một tiếng. Để đáp ứng được những nội dung cơ bản của dạy học Tập viết đòi hỏi mỗi giáo viên phải có những kiến thức, kĩ năng cơ bản nhất định.
       Vậy làm thế nào để việc dạy - học Tập viết cho học sinh lớp 2 đạt hiệu quả tốt là vấn đề giáo viên cần quan tâm và suy nghĩ.

  2. Thực trạng của vấn đề

      2.1: Những thuận lợi và khó khăn:

      2.1.1. Thuận lợi: 
  - Nhà trường rất quan tâm đến chất lượng học sinh, luôn tổ chức các sân chơi học tập để củng cố và bồi dưỡng các kiến thức cho học sinh.
- Đa số các em học sinh đều rất chăm ngoan và có ý thức học tập rất tốt.

- Hội phụ huynh của lớp luôn quan tâm đến việc học tập của con em mình. 

- Điều kiện cơ sở vật chất của trường lớp khang trang, có đầy đủ điều kiện cho các em học tập

       2.1.2: Khó khăn:
            Nhưng trong việc rèn kĩ năng viết chữ, học sinh lớp 2 còn nhỏ nên gặp những khó khăn, cụ thể: tri giác của các em thiên về nhận biết tổng quát đối tượng. Trong khi đó để viết được chữ, người viết phải tri giác cụ thể, chi tiết từng nét chữ, từng động tác kĩ thuật tỉ mỉ. Do vậy khi tiếp thu kĩ thuật viết chữ, học sinh không tránh khỏi những lúng túng, khó khăn. 
Mặt khác học sinh lớp 2 còn rất hiếu động, thiếu kiên trì, khó thực hiện được các động tác đòi hỏi sự khéo léo cẩn thận nên học sinh hay viết sai, viết xấu và viết rất chậm. Bên cạnh đó chu trình chữ viết của học sinh thực chất là quá trình vận động của việc viết chữ bằng toàn thân đến việc viết bằng 3 ngón tay thoải mái chủ động. Nhưng với học sinh lớp 2 vẫn còn nhiều em ngồi viết chưa đúng tư thế, cầm bút bằng cả 5 đầu ngón tay dẫn đến học sinh viết không được nhanh và chữ viết xấu.

Về phía giáo viên, trong thực tế giảng dạy theo chương trình mới giáo viên không khỏi gặp những khó khăn, lúng túng về phương pháp dạy học và quy trình viết chữ cho học sinh đặc biệt là giáo viên chuyển khối, giáo viên mới vào nghề. Trong giờ Tập viết thường giáo viên chỉ hướng dẫn học sinh qua loa đại khái rồi yêu cầu học sinh viết nên học sinh chưa nắm rõ được các nét chữ, toạ độ viết, khoảng cách viết và kĩ thuật viết đúng đều, liền mạch. Mặt khác giáo viên cũng chưa nắm vững tên gọi và cấu tạo cũng như cách viết mẫu chữ mới do Bộ ban hành. Đặc biệt là chữ cái viết hoa có nhiều nét cong, nét lượn tạo dáng thẩm mĩ nên các nét chữ thường có nhiều biến điệu không như chữ viết thường, dẫn đến chất lượng chữ viết của học sinh vẫn sai, xấu và viết chậm.

2.2. Khảo sát, phân tích thực trạng
   Năm học 2020 - 2021, tôi được phân công giảng dạy phân môn Tập viết lớp 2C với tổng số là 32 em. Đây là năm học tiếp tục thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng chương trình các môn học. Sau một thời gian ngắn (tuần đầu) theo dõi việc học tập phân môn Tập viết của học sinh lớp tôi phụ trách, tôi thấy rằng chất lượng chữ viết của học sinh còn thấp. Đó là chữ viết của các em khi viết Tập viết và viết chính tả còn viết sai lỗi chính tả, nét chữ viết chưa đều, chưa bám dòng kẻ, một số nét còn chưa đúng kích cỡ, độ cao; viết sai kĩ thuật nối chữ, chữ viết rời rạc không liền mạch.  

Trước thực trạng trên, tôi đã tiến hành điều tra, khảo sát năng lực học tập môn Tập viết của học sinh lớp tôi chủ nhiệm với yêu cầu như yêu cầu của một tiết Tập viết trên giấy kẻ li.
               Bài 4:  Chữ hoa C  (Tập viết 2 - Tập I)
- Viết chữ hoa C: 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ

- Chữ ứng dụng "Có" : 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ

- Cụm từ ứng dụng:  Có công mài sắt, có ngày nên kim : 3  lần
Tôi căn cứ vào những tiêu chí sau để đánh giá:

- Viết đúng mẫu chữ cái viết hoa C, đủ số chữ ở từng dòng: 

- Viết đúng, đủ, rõ ràng, đều nét; đúng kĩ thuật, đúng độ cao; đúng khoảng cách các nét chữ ứng dụng "Có": 

- Viết đúng, đủ và chữ viết rõ ràng, đều nét; đúng kĩ thuật, đúng độ cao các nét; đúng khoảng cách các chữ ghi tiếng và các chữ cái trong một chữ của 
cụm từ ứng dụng " Có công mài sắt, có ngày nên kim " theo cỡ nhỏ: 

- Bài viết sạch sẽ: 

              Kết quả thu được như sau:
	Lớp
	Sĩ số
	Bài viết sạch đẹp
	Bài viết còn bị gãy , chưa đúng độ cao
	Bài viết không đều nét, chưa liền bút
	Bài viết còn dập xóa

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	2C
	32
	4
	9,7
	10
	32,3
	12
	38,7
	6
	19,3



     Căn cứ vào kết quả khảo sát, tôi nhận thấy chữ viết của các em còn chưa gắn li, sai về độ cao, ví dụ như chữ cái viết hoa và chữ cái viết thường: t, d, h, k, b, g, y, r, s. Nhiều học sinh viết các nét khuyết còn bị gãy, khoảng cách viết chữ không đều, viết chưa liền nét bút... Mặt  khác khi tôi hỏi về cấu tạo của chữ hoa học sinh không biết tên nét, có em còn trả lời sai.
Vậy nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do đâu ? Qua điều tra tôi thấy một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng các em viết xấu, viết sai và chưa đúng như sau: 

1- Đối với giáo viên

- Do mẫu chữ mới hiện nay có nhiều nét cong, nét lượn, tạo dáng thẩm mĩ nên các nét thường có biến điệu, không "thuần tuý" như chữ cái viết thường nên dẫn đến trong quá trình lên lớp, để mô tả hình dạng, cấu tạo và hướng dẫn kĩ thuật viết chữ giáo viên còn rất lúng túng. 

- Chương trình dạy chữ hoa ở lớp 2 lại sắp xếp theo bảng chữ cái chứ không sắp xếp theo nhóm chữ cái có các nét giống nhau để luyện.

- Một số giáo viên còn chưa thực sự quan tâm tới việc rèn chữ viết cho học sinh, một số giáo viên khác chuyển khối hoặc mới vào nghề chưa nắm 
chắc phương pháp dạy phân môn Tập viết và chưa có kinh nghiệm rèn chữ viết nên khi dạy Tập viết giáo viên rất ngại dạy chỉ dạy qua loa đại khái và cho học sinh tự viết. 

- Mặt khác giáo viên quen với cách viết tự do, chữ viết không đúng mẫu, đúng cỡ, không đều nét nên khi giảng dạy cho học sinh viết đúng độ cao, kĩ thuật nối chữ, nét viết liền mạch gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến chữ viết của học sinh chưa đảm bảo về mẫu chữ, cỡ chữ, kĩ thuật, viết chưa nhanh, chưa đẹp.

2- Đối với học sinh.

 - Do học sinh lớp 2 các em còn rất hiếu động, thiếu kiên trì hay viết nhanh, viết ẩu khó thực hiện các động tác đòi hỏi sự khéo léo, cẩn thận.

- Tri giác của các em thiên về nhận biết tổng quát đối tượng mà không chú ý đến phải tri giác cụ thể từng nét chữ, từng động tác kĩ thuật tỉ mỉ nên khi tiếp thu về kĩ thuật viết chữ còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng.
- Tư thế ngồi viết chưa hợp lí, còn dí sát mắt vào vở, sống lưng chưa thẳng, cách đặt vở còn chưa đúng cách; cách cầm bút sai dẫn đến các bộ phận trong cơ thể đều căng thẳng, đặc biệt là các cơ bàn tay và ngón tay điều này dẫn đến học sinh viết chữ xấu.

- Học sinh chưa nắm rõ về tên gọi các nét của các chữ cái viết hoa mới nên khi giáo viên yêu cầu nêu cấu tạo của chữ hoa học sinh còn lúng túng.

- Khi viết chữ cái hoa riêng thì đẹp nhưng viết trong từ và câu ứng dụng lại không đẹp do chưa có kĩ năng nối chữ.

               Xuất phát từ thực trạng nêu trên, năm học 2021- 2022, tôi đã mạnh dạn đi sâu tìm tòi, nghiên cứu vấn đề này và bước đầu đúc rút cho mình một vài biện pháp " Nâng cao chất lượng dạy và học Tập viết cho học sinh lớp 2". nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên và nâng cao chất lượng học tập của học sinh.
          3. Các biện pháp, giải pháp thực hiện

Để nâng cao chất lượng dạy và học Tập viết cho học sinh lớp 2, tôi đã tiến hành các biện pháp cụ thể sau:
3.1. Xác định đúng mục tiêu, nắm chắc nội dung chương trình môn học, cấu trúc vở Tập viết  lớp 2. 
3.1.1. Xác định đúng mục tiêu của dạy Tập viết lớp 2.

 - Rèn kĩ năng viết chữ cho học sinh: Viết các chữ hoa theo đúng quy định 
về: hình dáng, kích cỡ (cỡ vừa và nhỏ), thao tác viết (đưa bút theo đúng quy trình viết) và biết nối các chữ hoa với chữ thường trong một tiếng.

- Kết hợp dạy kĩ thuật viết chữ với rèn chính tả và mở rộng vốn từ, phát triển tư duy.

- Góp phần rèn luyện tính cẩn thận, óc thẩm mĩ, ý thức tự trọng và tôn trọng người khác.

3.1.2. Nắm chắc nội dung dạy học Tập viết lớp 2.
           + Số bài và thời lượng học: Mỗi tuần có một bài tập viết, học trong một tiết. Trong cả năm học, học sinh được học 31 tiết tập viết.

+ Về nội dung: Ở lớp 2, học sinh học viết các chữ cái viết hoa, tiếp tục luyện cách viết các chữ viết thường và tập nối nét chữ từ chữ hoa sang chữ thường.


 + Về hình thức rèn luyện: Trong mỗi tiết tập viết, học sinh được hướng dẫn và tập viết từng chữ cái viết hoa, sau đó tập viết cụm từ hoặc câu ứng dụng (có nội dung phù hợp với chủ điểm và tương đối dễ hiểu) có chữ hoa ấy.
- Nội dung bài học Tập viết ở lớp 2 bám sát yêu cầu đề ra trong chương trình và sách giáo khoa Tiếng việt, vận dụng linh hoạt chuẩn kiến thức, kĩ năng của dạy học Tập viết.
- Chữ viết mẫu được thể hiện trên các dòng kẻ li tương ứng với vở ô li của học sinh tạo điều kiện cho học sinh dễ viết hơn (khoảng cách giữa 2 dòng li trong vở bằng 0,25 cm).

3.1.3. Nắm chắc cấu trúc vở Tập viết lớp 2:

- Nội dung bài học trong vở Tập viết lớp 2 bám sát yêu cầu đề ra trong chương trình và sách giáo khoa Tiếng Việt 2. Nội dung mỗi bài học được thể hiện trên 2 trang vở: Trang lẻ - tập viết ở lớp, trang chẵn - học sinh tự luyện, mỗi trang đều có phần tập viết theo kiểu chữ viết đứng (bắt buộc) và kiểu chữ nghiêng (tự chọn) để học sinh luyện tập. Sau chữ viết mẫu, trên mỗi dòng đều có điểm đặt bút (dấu chấm)

- Các tuần ôn tập không có tiết dạy tập viết trên lớp nhưng vẫn có nội dung luyện tập trong vở tập viết để nâng cao chất lượng chữ viết.

      3.2. Phân loại đối tượng học sinh
          Ngay từ đầu năm học, tôi đã tiến hành điều tra và theo dõi theo về kĩ năng viết, nhất là kĩ năng viết chữ cái hoa của từng học sinh trong lớp và phân loại học sinh theo 3 đối tượng:

· Đối tượng 1: Học sinh viết chữ đúng mẫu, rõ ràng, tương đối đều nét các chữ hoa và biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng, viết đúng khoảng cách nhưng chưa thật đẹp.
· Đối tượng 2: Học sinh viết chữ đúng nhưng chưa đều nét, chưa đúng khoảng cách chữ.
· Đối tượng 3: Học sinh viết chữ còn chưa đúng mẫu, chưa đúng cỡ chữ, chưa đúng độ cao, nét khuyết viết còn gãy.
       Trong mỗi tiết dạy, tôi luôn theo dõi sự tiến bộ của học sinh, dù đó chỉ là một tiến bộ nhỏ. Từ đó tôi có kế hoạch dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh trong lớp theo nội dung chương trình vào từng thời điểm của năm học.

        Việc hướng dẫn học sinh luyện tập để thực hành phải tiến hành từ thấp đến cao để học sinh dễ tiếp thu. Lúc đầu là viết đúng hình dáng, cấu tạo, kích thước các cỡ chữ, sau đó là viết đúng dòng, tốc độ quy định. Việc rèn kĩ năng viết chữ phải được tiến hành đồng bộ.
Ngoài việc các em luyện tập trong giờ Tập viết, tôi còn chú ý luyện cho các em tập viết các tiết học khác đặc biệt là tiết Chính tả và còn hướng dẫn các em ngoài giờ lên lớp bằng biện pháp trực tiếp hoặc huấn luyện cho học sinh viết đẹp kèm và hướng dẫn học sinh viết xấu.

3.3. Giáo viên phải luôn chú ý tư thế ngồi viết và cách cầm bút khi tập viết cho học sinh.
Tư thế ngồi viết không đúng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chữ viết, làm chữ viết không thẳng, bị lệch dòng. Không những thế còn có hại cho sức khoẻ: sẽ bị cận thị, cong vẹo cột sống, gù lưng, phổi bị ảnh hưởng...  
Khi học sinh ngồi viết, giáo viên phải uốn nắn triệt để tư thế tập viết. Học sinh phải ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, không được tì ngực vào cạnh bàn, đầu hơn cúi, mắt cách mặt vở  khoảng 25 - 30 cm. Cánh tay trái đặt trên bàn bên trái vở, bàn tay trái giữ mép vở để không bị xê dịch khi viết. Với cách để tay như vậy, khi viết bàn tay và cánh tay phải có thể dịch chuyển thuận lợi từ trái sang phải dễ dàng.

Vì vậy, trước mỗi giờ viết bài, đặc biệt là giờ học Tập viết tôi thường yêu cầu các em nhắc lại tư thế ngồi viết với câu hỏi: “Khi viết bài em phải ngồi như thế nào?” Dần dần, các em sẽ có thói quen ngồi đúng tư thế.

Cách cầm bút của học sinh khi viết cũng rất quan trọng, nó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chữ viết. Khi viết tôi hướng dẫn học sinh cầm bút và điều khiển bút bằng 3 ngón tay (ngón trỏ, ngón giữa, ngón cái) của bàn tay phải. Đầu ngón tay trỏ đặt ở phía trên, đầu ngón tay cái giữ bên trái, phía bên phải của đầu bút dựa vào cạnh đốt đầu ngón tay giữa. Tôi cũng lưu ý các em cầm bút vừa phải. Vì nếu cầm bút sát ngòi hoặc quá xa ngòi bút thì việc điều khiển bút khi viết sẽ khó khăn, làm cho chữ xấu mà mực dễ bị giây ra tay, ra vở.
Ngoài việc rèn tư thế ngồi viết và cách cầm bút của học sinh, giáo viên cần quan tâm cách để vở, xê dịch vở khi viết. Cụ thể:

- Khi viết chữ đứng, học sinh để vở ngay ngắn trước mặt, nếu học sinh tập viết chữ nghiêng (tự chọn) học sinh cần để vở hơi nghiêng sao cho mép vở dưới cùng với mép bàn tạo một góc 15 độ. Như vậy dù viết theo kiểu chữ đứng hay chữ nghiêng nét chữ luôn thẳng đứng trước mặt học sinh (chỉ khác về cách để vở).

- Khi viết chữ về bên phải, quá xa lề vở, hướng dẫn học sinh phải biết xê dịch vở sang bên trái để mắt nhìn thẳng nét chữ, tránh nhoài người về bên phải để viết tiếp.

Như vậy khi hướng dẫn học sinh tập viết, giáo viên cần coi việc phối hợp đồng bộ các bộ phận cơ thể là một nguyên tắc đặc thù của phân môn Tập viết.

Những yếu tố tưởng chừng không quan trọng nhưng thực chất đã góp phần tích cực vào việc rèn chữ cho học sinh.

3.4. Giáo viên cần chuẩn bị tốt cho việc dạy và học. 

3.4.1. Chuẩn bị thiết bị dạy học và sử dụng có hiệu quả trong giờ Tập viết.

Trong giờ Tập viết ở lớp 2, để đạt được hiệu quả thì việc chuẩn bị các thiết bị dạy học và sử dụng thiết bị đó có hiệu quả là khâu hết sức quan trọng. Vậy các thiết bị đó là gì và sử dụng nó như thế nào cho hiệu quả, đảm bảo tính trực quan ? 
Trước hết dạy Tập viết không thể thiếu được bộ chữ dạy Tập viết gồm 39 tờ bìa in các chữ cái và chữ số trên khung toạ độ trong đó sử dụng 29 tờ in chữ cái Tiếng Việt (1 mặt in chữ cái viết thường, 1 mặt in chữ cái viết hoa kiểu 1) và 5 tờ in một mặt chữ cái hoa kiểu 2, 1 mặt in chữ số kiểu 2. Bộ chữ này dùng để hướng dẫn học sinh nắm vững hình dạng, cấu tạo nét và quy trình viết từng chữ cái.

Bảng lớp là phương tiện trực quan đóng vai trò quan trọng trong mỗi giờ Tập viết. Vậy việc sử dụng bảng lớp trong giờ dạy Tập viết ở lớp 2 như thế nào cho hiệu quả ? Dùng bảng lớp để treo bìa chữ (hoặc viết sẵn chữ mẫu) để gợi ý, hướng dẫn học sinh cả lớp quan sát, hướng dẫn viết hoặc củng cố lại biểu tượng về mẫu viết hoa (viết thường); nắm vững hình dạng và cấu tạo quy trình viết chữ.

 Dùng bảng lớp để viết minh hoạ các chữ cái, chữ ghi tiếng từ ứng dụng, giúp cho học sinh theo dõi cụ thể về cách viết, ghi nhớ kỹ thuật viết, viết chữ do giáo viên làm mẫu.

 Dùng bảng lớp cho học sinh tham gia vào hoạt động học tập trên lớp:

Ví dụ: Nhận diện cấu tạo, quy trình viết qua mẫu chữ trên bảng; kiểm tra bài cũ hoặc thực hành viết theo yêu cầu của giáo viên trong tiết học.

Khi sử dụng bảng lớp cần đảm bảo nội dung chính xác có tác dụng giảng dạy và giáo dục, viết chữ và trình bày bảng phải đẹp.

 Bên cạnh những thiết bị được trang bị, giáo viên cần sưu tầm, làm thêm các đồ dùng dạy học khác phục vụ cho giờ dạy như bìa (hoặc băng giấy) viết sẵn câu ứng dụng dán lên bảng lớp để hướng dẫn học sinh luyện viết chữ ghi tiếng - từ; bộ quay ghép chữ, các chữ rời,...sử dụng để tổ chức cho học sinh chơi trò chơi khi củng cố bài học. Sưu tầm tranh ảnh, vật thật có tác dụng minh hoạ, giúp cho học sinh hiểu rõ hơn về cụm từ (câu) ứng dụng.
 Bảng con là công cụ thực hành tiện lợi và hiệu quả đối với học sinh mà trong mỗi tiết Tập viết không thể thiếu được, nó có tác dụng thiết thực trong quá trình dạy học Tập viết ở Tiểu học nói chung và lớp 2 nói riêng. Từng học sinh đều được làm việc 1 cách tích cực đó là chuyển được biểu tượng chữ viết trong đầu thành sản phẩm nhìn thấy và đánh giá được; luyện tập được các cơ quan điều khiển hoạt động viết trở nên thành thạo, học sinh tự sửa chữa điều chỉnh chữ viết của mình một cách nhanh chóng (xoá đi viết lại) mà không để lại ấn tượng về chỗ viết sai hoặc chưa chính xác. Đồng thời việc thực hành luyện chữ viết trên bảng con giúp giáo viên nhanh chóng nắm được chỗ học sinh viết sai để nhận xét, hướng dẫn, sửa chữa trực tiếp, nhằm đạt được mục đích dạy học đề ra. Để sử dụng bảng con có hiệu quả thì giáo viên yêu cầu học sinh chuẩn bị bảng con có dòng kẻ (đồng dạng với dòng kẻ li ở vở Tập viết), phấn viết có độ dài vừa phải, giẻ lau sạch; tư thế cầm phấn, ngồi viết đúng, viết xong kiểm tra và đọc lại trước khi xoá.

3.4.2. Chuẩn bị thiết kế bài dạy:

Hiệu quả của một tiết dạy phụ thuộc lớn vào việc chuẩn bị bài của giáo viên. Chuẩn bị bài cần xác định được mục tiêu, lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với các đối tượng học sinh của lớp, cần bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng; các thiết bị dạy học và tài liệu tham khảo. Đồng thời có những dự kiến tình huống có thể xảy ra, chẳng hạn như: Những nét chữ khó học sinh dễ viết sai; những chữ hoa khó mô tả cấu tạo các nét bởi có nhiều nét cong, nét lượn hay câu ứng dụng cần giải nghĩa; điểm dừng bút, đặt bút, các nét nối... Trong khi chuẩn bị bài dạy Tập viết điều không thể thiếu được là giáo viên phải luyện viết bài nhiều lần để khi viết mẫu trên bảng giúp học sinh nắm được thứ tự viết các nét chữ của từng chữ cái viết hoa, cách nối các chữ cái trong một chữ ghi tiếng, nhằm đảm bảo yêu cầu viết liền mạch. Mặt khác giáo viên cần chuẩn bị một số câu hỏi gợi mở nhằm giúp học sinh biết trực quan, so sánh và phân loại đối tượng học sinh.

3. 5. Thực hiện bài dạy trên lớp.
3.5.1. Giáo viên giúp học sinh có những hiểu biết nhất định về mẫu chữ hoa mới do Bộ Giáo dục ban hành nhằm tạo điều kiện cho các em rèn kĩ năng viết chữ, cụ thể:

a- Giúp học sinh nhận diện được các hình chữ cái viết hoa theo mẫu chữ quy định qua cách gọi tên các nét ở từng dạng, kiểu khác nhau.

Cần giúp học sinh phân biệt nét viết và nét cơ bản.

- Nét viết: Là một đường viết liền mạch không phải dừng lại để chuyển hướng ngòi bút hay nhấc bút.

Ví dụ: Các nét viết từng chữ cái viết hoa trên khung toạ độ có đánh số thứ tự 1, 2, 3 ở bìa chữ mẫu.

- Nét cơ bản: là nét bộ phận, dùng để tạo thành nét viết. Nét cơ bản trong bảng chữ cái viết hoa có 4 loại: nét thẳng, nét cong, nét móc, nét khuyết.

Mỗi loại nét cơ bản có thể gồm các dạng khác nhau. Trong từng dạng, có thể có các kiểu khác nhau (kể cả biến điệu). Tên gọi các dạng, kiểu dưới đây giúp giáo viên mô tả cấu tạo, hình dạng chữ viết cho cụ thể, rõ ràng khi hướng dẫn học sinh viết chữ:

+ Nét thẳng: Thẳng đứng "  " (biến điệu: lượn đứng 1 hay 2 đầu, thẳng ngang " _ " (biến điệu: lượn ngang hai đầu - làn sóng "~"); thẳng xiên " / " (biến điệu: lượn xiên - một đầu hay cả hai đầu).

+ Nét cong: Cong kín (biến điệu: lượn 1 đầu vào trong), cong hở (biến điệu: cong phải, cong trái, cong trên, cong dưới).

+ Nét móc: Móc xuôi (móc xuôi trái, móc xuôi phải), móc ngược (móc ngược trái, móc ngược phải); móc hai đầu (móc hai đầu trái - phải, móc hai đầu trái, móc hai đầu phải).

+ Nét khuyết: khuyết xuôi, khuyết ngược. 

b- Nắm được kích cỡ của từng chữ cái viết hoa thể hiện trong khung chữ, trong mối quan hệ với chữ cái viết thường.
Ví dụ: Trong cùng một cỡ chữ, các chữ cái viết hoa A, B, C,... có độ cao bằng các chữ cái viết thường b, g, h, k, l, y là 5 (hoặc 2,5) đơn vị, riêng hai chữ cái viết hoa G, Y được viết với chiều cao là 8 (hoặc 4) đơn vị.
c - Nắm được thao tác viết từng nét chữ để tạo nên chữ cái viết hoa (đưa bút theo đúng quy trình).

3.5.2. Giáo viên giúp học sinh phân loại chữ cái có các nét giống nhau và rèn luyện dứt điểm cách viết từng nét.

a- Kiểu chữ cái viết hoa:

- Nhóm chữ hoa có cấu tạo là sự kết hợp của nét móc ngược, nét móc phải và nét lượn ngang: A, Ă, Â

- Nhóm chữ hoa có cấu tạo từ sự kết hợp nét móc ngược trái với nét lượn xiên và nét móc xuôi phải (hoặc nét móc ngược phải): M, N
- Nhóm chữ hoa có cấu tạo từ sự kết hợp của nét cong dưới, cong trái nối liền nhau tạo thành vòng xoắn to ở đầu chữ: C, E, Ê, G
- Nhóm chữ hoa có cấu tạo từ sự kết hợp của nét cong trái và nét lượn ngang: I, H, K
 - Nhóm chữ hoa có cấu tạo từ sự kết hợp của nét lượn dọc hai đầu và nét cong phải nối liền nhau tạo thành vòng xoắn nhỏ ở chân chữ: D, Đ
- Nhóm chữ hoa có cấu tạo từ sự kết hợp của nét cong dưới, lượn dọc và lượn ngang (hay móc ngược trái): L, S
- Nhóm chữ hoa có cấu tạo từ nét cong kín: O, Ô, Ơ, Q
- Nhóm chữ hoa có cấu tạo từ sự kết hợp của nét móc ngược trái, nét cong trên và nét cong phải (hoặc nét móc ngược phải): B, P, R
- Nhóm chữ hoa có cấu tạo từ sự kết hợp của nét móc hai đầu trái - phải và nét móc ngược phải (hoặc nét khuyết ngược): Y, U, Ư
- Nhóm chữ hoa có cấu tạo từ sự kết hợp của nét móc hai đầu trái và móc hai đầu phải: M, N, X (kiểu 2)

- Nhóm chữ hoa có cấu tạo từ sự kết hợp của nét cong trên và nét móc ngược phải: T
b- Kiểu chữ cái viết thường:

- Nhóm các chữ cái có nét cơ bản là nét cong: c, o, ô, ơ, e, ê, x

- Nhóm các chữ cái có nét cơ bản là nét cong phối hợp với nét móc (hoặc nét thẳng): a, ă, â, d, đ, q.
- Nhóm các chữ cái có nét cơ bản là nét móc: i, t, u, ư, p, n, m.
- Nhóm các chữ cái có nét cơ bản là nét khuyết (hoặc nét cong) phối hợp với nét móc: l, h, k, b, y, g.
- Nhóm các chữ cái có nét móc phối hợp với nét cong: r, v, s.

3.5.3. Giáo viên giúp học sinh kĩ thuật nối chữ, viết liền mạch để đạt yêu cầu chữ viết đúng mẫu, đều nét, đồng thời nhanh về tốc độ và đảm bảo về thẩm mĩ.

- Để viết một chữ ghi tiếng cho nhanh, hướng dẫn học sinh cách rê bút (nhấc nhẹ đầu bút nhưng vẫn chạm mặt giấy). Lia bút (chuyển dịch đầu bút sang điểm đặt bút khác, không chạm vào mặt giấy).

- Để có thể viết liền mạch tạo sự kết nối hài hoà giữa các chữ cái ghi tiếng. Khi thực hiện viết liền mạch hướng dẫn học sinh viết tất cả các hình cơ bản của chữ cái trong một chữ ghi tiếng rồi sau đó mới đặt dấu (kể cả dấu phụ và dấu thanh).

Ví dụ: Viết chữ ghi tiếng "ruộng", viết liền mạch các hình cơ bản của chữ cái thành "ruong" sau đó đặt dấu mũ (dấu phụ trên "o" và dấu nặng - dấu thanh dưới "ô" để thành "ruộng")
- Khi dạy viết ứng dụng các chữ ghi tiếng có chữ hoa đứng đầu thì giáo viên lưu ý học sinh chỉ có một số chữ hoa có điểm dừng bút hướng tới chữ cái viết thường kế tiếp mới có thể thực hiện được các yêu cầu nối chữ, đó là: Các chữ cái viết hoa có nét cuối cùng là nét móc ngược phải như: A, Ă, Â, G, K, L,...và các chữ hoa có nét cuối cùng là nét khuyết ngược: G, Y.

- Việc dạy nối chữ chủ yếu được thể hiện ở các chữ cái viết thường khi chúng đứng gần nhau. Có thể phân ra các loại trường hợp sau để rèn và luyện cho học sinh:

*Trường hợp 1: Nét móc cuối cùng của chữ cái trước nối với nét móc (hoặc nét hất) đầu tiên của chữ cái sau: a - m = am, i - m = im.

Trường hợp này dạy học sinh viết dễ dàng và thuận lợi. Nhưng khi nối hai nét móc ở hai chữ cái cần lưu ý về khoảng cách giữa hai chữ cái sao cho vừa phải, hợp lý để chữ viết đều nét và có tính thẩm mĩ.

*Trường hợp 2: Nét cong cuối cùng của chữ cái trước nối với nét móc (hoặc nét hất) đầu tiên của chữ cái sau: o - n = on, c - ư = cư.

Trường hợp nối chữ này giáo viên hướng dẫn học sinh viết cũng tương đối dễ dàng. Giáo viên cần hướng dẫn học sinh điều chỉnh khoảng cách giữa hai chữ cái sao cho không gần quá hay xa quá; hoặc làm chuyển hướng ngòi bút ở cuối nét cong kín để nối sang nét móc (hoặc nét hất) sao cho hình dạng hai chữ cái vẫn rõ ràng, khoảng cách hợp lý.

*Trường hợp 3: Nét móc (hoặc nét khuyết) của chữ cái trước nối với nét cong của chữ cái sau:  a  -  o = ao ,  g  -  a  = ga

Đây là trường hợp nối chữ tương đối khó, vừa đòi hỏi kỹ thuật lia, vừa yêu cầu việc ước lượng khoảng cách sao cho vừa phải hợp lý. Khi dạy học sinh nối chữ ở trường hợp này giáo viên phải giúp học sinh xác định được điểm kết thúc ở chữ cái trước để lia bút viết tiếp chữ cái sau sao cho liền mạch, tạo thành một khối hai chữ cái. Bên cạnh đó cần điều chỉnh phần cuối nét móc của chữ cái trước hơi doãng rộng một chút để khi viết tiếp chữ cái sau sẽ có khoảng cách vừa phải.

*Trường hợp 4: Nét cong của chữ cái trước nối với nét cong của chữ cái sau:  o - a = oa ; o - e = oe ; o - c = oc

Đây là trường hợp khó nhất, vừa đòi hỏi kỹ thuật rê bút, lia bút, chuyển hướng bút để tạo nét nối, vừa yêu cầu việc ước lượng khoảng cách hợp lý, trên cơ sở thói quen và kỹ năng viết khá thành thạo. Khi hướng dẫn học sinh trường hợp này, giáo viên cần lưu ý học sinh rê bút từ điểm cuối của chữ cái "o" chúc xuống để gặp điểm bắt đầu của chữ cái "e" sao cho nét vòng ở đầu chữ cái "o" không quá to (oe). Rê bút từ điểm cuối của chữ cái "o" sang ngang rồi lia bút viết tiếp chữ cái "a" (hoặc c) để thành "oa" (oc) sao cho khoảng cách giữa "o" và "a" (c) hợp lý.

3.6. Giáo viên phải nắm chắc quy trình dạy học trong giờ Tập viết.

Các hoạt động dạy - học trong giờ Tập viết lớp 2 được tổ chức theo quy trình như sách giáo viên hướng dẫn nhưng trong quá trình dạy học trên lớp giáo viên cần vận dụng quy trình đó một cách linh hoạt không nhất thiết bài nào cũng phải thực hiện theo các bước trong quy trình. Chẳng hạn có bài ở phần hướng dẫn viết chữ hoa nếu chữ hoa đó có những phần nét chữ giống chữ hoa đã học thì có thể hướng dẫn nhanh gọn hơn, dựa vào so sánh điểm giống và khác nhau giữa hai (chữ hoa) rồi cho học sinh tự luyện tập viết bảng con. Như vậy sẽ phát huy được tính tích cực chủ động của học sinh.

Ví dụ: Khi dạy bài 2: Chữ hoa Ă, Â  - Tập viết lớp 2 
Cho học sinh so sánh điểm giống và khác nhau với chữ hoa "A" đã học ở bài 1, sau đó cho học sinh tự viết.

Cuối giờ Tập viết cần tăng cường các hình thức củng cố, nâng cao bài viết để một mặt tạo không khí vui tươi, sinh động, mặt khác tạo điều kiện phối hợp nhịp nhàng, tích hợp với kiến thức các môn học khác như: Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn qua việc tổ chức các trò chơi.

Ví dụ: Sau khi học xong bài "Chữ hoa H": Cho HS thi viết nhanh, viết đẹp tên một bạn trong lớp có chữ cái hoa H

          Hoặc có thể thêm các hình thức giải bài tập như điền chữ hoa đã học vào ô trống, thi tìm chữ hoa đã học trong cụm từ,...

Với những hình thức củng cố đa dạng như trên, nội dung bài viết sẽ được khắc sâu. Học sinh ghi nhớ cách viết chữ hoa, viết chữ và câu ứng dụng.

Trong khi viết vở giáo viên yêu cầu học sinh viết bài theo từng đối tượng học sinh của lớp. Với học sinh viết chậm, hay viết sai giáo viên chỉ yêu cầu học sinh thực hiện viết trên lớp một phần trong số các dòng chữ tập viết giống nhau.

Ví dụ:  Bài 11: Vở Tập viết 2, tập 1
+ Viết  chữ hoa I : Học sinh viết 1 dòng cỡ chữ vừa và nhỏ
+ Viết ứng dụng: HS viết 1 dòng chữ Ích cỡ chữ vừa và nhỏ, 1 lần câu ứng dụng: "Ích nước lợi nhà" cỡ nhỏ.

Với những học sinh viết nhanh, chữ viết đẹp các em hoàn thành hết yêu cầu viết chữ đứng, giáo viên hướng dẫn thêm học sinh viết nâng cao phần chữ nghiêng cuối bài để phát triển học sinh năng khiếu, bồi dưỡng học sinh viết chữ đẹp từ ngay chính giờ học Tập viết.

3.7. Giáo viên thường xuyên tổ chức đổi mới phương pháp và hình thức luyện tập trong giờ học.

Trong quy trình dạy học phân môn Tập viết ở lớp 2, giáo viên cần tập trung đổi mới phương pháp và hình thức dạy học ở hai hoạt động có tính chất định hình biểu tượng về chữ viết, đó là: hoạt động hướng dẫn học sinh viết chữ hoa và hoạt động hướng dẫn học sinh viết ứng dụng. Ở hai hoạt động này, cần áp dụng các phương pháp trực quan, gợi mở và luyện tập để học sinh chủ động tiếp nhận kiến thức (tự quan sát, nhận xét, ghi nhớ), chăm chỉ, tự giác học tập và đúc rút kinh nghiệm về kĩ thuật viết chữ theo hướng dẫn của giáo viên. Cụ thể:

- Khi hướng dẫn học sinh viết chữ cái hoa, giáo viên không nên giảng giải, thuyết trình đơn điệu mà cần gợi ý học sinh quan sát chữ mẫu (trực quan) trên bảng hoặc vở Tập viết để nhận biết, so sánh. 

Ví dụ: Khi dạy bài 20 - Tập viết 2: Chữ hoa Q
Tên gọi chữ cái viết hoa này là gì ? Chữ hoa Q được viết bởi mấy nét? Phần nét nào giống với nét chữ cái hoa đã học, phần nào khác ? Muốn viết đúng viết đẹp, cần đặc biệt chú ý nét nào ?

Giáo viên có thể cho học sinh chỉ vào chữ viết mẫu trên bảng, viết bằng ngón tay vào khoảng không trước mặt. Việc viết mẫu của giáo viên trên lớp có tác dụng trực quan rất cụ thể và sinh động, giúp học sinh hình dung rõ quy trình để làm theo cho đúng. Do vậy, giáo viên cần viết chậm, kết hợp hướng dẫn về kĩ thuật viết chữ. Sau đó cho học sinh thực hành luyện viết nhiều lần trên bảng lớp, bảng con để rút kinh nghiệm và tự điều chỉnh.
- Khi hướng dẫn học sinh viết ứng dụng, giáo viên nên gợi ý để học sinh tự nêu cách hiểu (giải nghĩa) tên riêng, cụm từ, câu ứng dụng trước khi giáo viên chốt lại ý đúng; hướng dẫn học sinh quan sát chữ mẫu để nhận xét về cách viết, ghi nhớ những điểm cần thiết. Nếu có trường hợp khó, giáo viên cũng cần gợi ý để học sinh chủ động tìm ra cách viết hợp lý, hình thành kĩ năng viết chữ liền mạch (bảo đảm yêu cầu viết chính tả theo tốc độ quy định) và luyện viết chữ trên bảng con, bảng lớp, trong vở Tập viết.

3.8. Giáo viên cần quan tâm tới việc kiểm tra bài, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Việc kiểm tra bài Tập viết của học sinh lớp 2 căn cứ vào mục đích, yêu cầu đặt ra cho từng bài theo chương trình quy định. Qua việc kiểm tra bài, giáo viên giúp cho học sinh tự nhận thức được ưu điểm (thành công) để phát huy, thấy rõ những hạn chế để khắc phục, sửa chữa; kịp thời động viên những cố gắng, nỗ lực của từng học sinh khi viết chữ. Khi kiểm tra bài, giáo viên cần lưu ý gạch chân những chữ học sinh viết sai, không đúng mẫu cho học sinh đối chiếu, so sánh, tự rút ra chỗ chưa được để khắc phục. Đồng thời, giáo viên cũng cần ghi lời nhận xét ngắn gọn để thể hiện sự biểu dương hay góp ý, yêu cầu về chữ viết.

- Giáo viên cần đổi mới cách đánh giá kết quả bài tập viết của học sinh dưới nhiều hình thức, có thể cho học sinh tự kiểm tra nhau, tự nhận xét và đánh giá bài của nhau rồi giáo viên nhận xét, đánh giá bài của học sinh. 
3.9. Bồi dưỡng cho học sinh lòng say mê và tinh thần quyết tâm luyện chữ.

Để làm được điều này, trong việc dạy học sinh hình thành kỹ năng viết chữ, giáo viên cần phải tính đến các yếu tố cảm xúc, tâm lý chi phối việc viết chữ. Mỗi chữ viết của các em là một phát minh. Quá trình lĩnh hội và thể hiện chữ viết ở các em diễn ra rất nhanh nếu với tâm lý vui vẻ, phấn chấn, các em vui vì được tiếp xúc với thế giới các con chữ và viết được một chữ. Đồng thời cũng là cảm xúc mãnh liệt nhưng cũng rất hồn nhiên, sinh động khi học sinh được học viết chữ.

Bên cạnh đó để tạo hình tượng tốt đẹp với học sinh thì mỗi giáo viên phải cố gắng luyện chữ của mình. Chữ viết của giáo viên là tấm gương để các em luyện tập theo. Ngay cả khi ghi lời nhận xét ở vở hay chữ viết mẫu trên bảng, mẫu chữ của giáo viên phải chuẩn. Đồng thời giáo viên phải có sự dạy dỗ công phu theo một phương pháp khoa học và kinh nghiệm đã được đúc kết cùng với sự kèm cặp thường xuyên, sâu sát của các bậc phụ huynh, sự nỗ lực kiên trì của mỗi học sinh.

Mặt khác, giáo viên thường xuyên kể cho học sinh nghe về gương rèn chữ viết của người xưa, học sinh viết đẹp năm trước và học sinh viết đẹp của lớp mình. Đề ra các cuộc thi viết đẹp để động viên học sinh say mê luyện viết và động viên kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích cao về luyện chữ viết.

Trong quá trình nghiên cứu và trực tiếp giảng dạy, tôi thấy rằng muốn học sinh học tốt phân môn Tập viết, giáo viên không những có phương pháp dạy tốt mà cần phải có thái độ cởi mở, kiên trì uốn nắn, sửa lỗi cho học sinh một cách cụ thể, không nên nóng vội, cần động viên khích lệ các em rèn kỹ năng viết cẩn thận, khéo léo. Sự nhiệt tâm, chu đáo của giáo viên là một trong yếu tố đảm bảo cho sự thành công của giờ dạy Tập viết.

Từ quá trình nghiên cứu tìm ra biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học phân môn Tập viết ở lớp 2, tôi đã vận dụng vào giảng dạy tất cả các bài Tập viết trong chương trình và đã có hiệu quả rõ rệt. Sau đây tôi xin trình bày một thiết kế bài dạy minh hoạ tiết dạy Tập viết lớp 2.

TẬP VIẾT

Viết chữ hoa R
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Biết viết chữ hoa R (cỡ vừa và nhỏ); viết câu ứng dụng: Rừng cây vươn mình đón nắng mới.

  Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.

*Phẩm chất: - Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.

*Năng lực: - Rèn kĩ năng viết và ren cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học; Mẫu chữ hoa R.

- HS: Vở Tập viết; bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	1. Khởi động: 5’

-TBVN bắt nhịp cho lớp hát
- Cho học sinh xem một số vở của những bạn viết đẹp giờ trước. Nhắc nhở lớp học tập các bạn

- Giới thiệu bài mới - Ghi đầu bài lên bảng.
	- Hát bài: Chữ đẹp, nết càng ngoan
- Học sinh quan sát và lắng nghe

- Theo dõi

	2. Khám phá:27’

* Hoạt động 1:(8’) Hướng dẫn viết chữ hoa.

- Giáo viên chiếu chữ R hoa (đặt trong khung):
- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét: 

+ Chữ R hoa cao mấy li? 
+Chữ hoa R   gồm mấy nét? Đó là những nét nào?

- Giáo viên nêu cách viết chữ.
- Giáo viên viết mẫu chữ R cỡ vừa trên bảng lớp, hướng dẫn học sinh viết trên bảng con.  

- Giáo viên nhận xét uốn nắn cho học sinh cách viết các nét.

* Hoạt động 2: (7’)Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

- Giáo viên giới thiệu câu ứng dụng. 

                Rừng cây vươn mình đón nắng mới.

- Gọi học sinh đọc câu ứng dụng. 

-  Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét: 

+ Các chữ R, g,  y, h,   cao mấy li?

+ Chữ đ cao mấy li?

+ Chữ v cao mấy li?

+ Những con chữ nào có độ cao bằng nhau và cao mấy li?

+ Đặt dấu thanh ở những chữ cái nào?

+ Khoảng cách giữa các chữ như thế nào?

* Giáo viên lưu ý: Nét thắt ở giữa thân chữ R hoa các em viết nhỏ để có chữ R hoa đẹp.

- Giáo viên viết mẫu chữ Rừng(cỡ vừa và nhỏ).

- Luyện viết bảng con chữ Rừng
- Giáo viên theo dõi, uốn nắn. Lưu ý học sinh cách viết liền mạch.
	- Học sinh quan sát.
-Học sinh chia sẻ 

- Học sinh lắng nghe
- Quan sát và thực hành

- Viết cá nhân

- Lắng nghe

- Quan sát
- Học sinh đọc câu ứng dụng

- Trao đổi cặp đôi nêu nghĩa của câu ứng dụng

- Quan sát và trả lời:

- Học sinh viết chữ Rừng trên bảng con.

- Lắng nghe và thực hiện

	* Hoạt động 3: (12’) Thực hành luyện viết.

- Giáo viên nêu yêu cầu viết:

+ 1 dòng chữ R cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ

+ 1 dòng chữ R cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ

+ 1 dòng chữ Rừng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ

+ 3 dòng câu ứng dụng cỡ nhỏ.

- Nhắc nhở học sinh tư thế khi ngồi viết và các lưu ý cần thiết.
- Giáo viên lưu ý học sinh quan sát các dấu chấm trên dòng kẻ của vở là điểm đặt bút.
- Giáo viên yêu cầu học sinh viết bài, từng dòng theo hiệu lệnh của giáo viên.

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh viết chậm.

Lưu ý quan sát, theo dõi  và giúp đỡ HS

3. Hoạt động tiếp nối:2’

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- Quan sát, lắng nghe

- Lắng nghe và thực hiện

- Học sinh viết bài vào vở Tập viết theo hiệu lệnh của giáo viên.
-HS nhắc lại quy trình viết chữ hoa


III- KẾT QUẢ.

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học Tập viết cho học sinh lớp 2 nêu trên, tôi áp dụng vào dạy thực nghiệm thu được kết quả từ các bước của bài dạy đến sản phẩm chữ viết của học sinh trên bảng con, vở Tập viết, cụ thể như sau:

+ Về bài viết:
- Học sinh viết đúng, đủ, đều nét, thẳng hàng, đúng về độ cao, khoảng cách và chuẩn kỹ thuật viết chữ: 20 em

- Học sinh viết đúng, đủ, đều nét, chữ viết rõ ràng nhưng kỹ thuật ở một số nét chưa thật đẹp: 8 em

- Học sinh viết đúng, đủ, đều nét nhưng khoảng cách chưa đều: 2 em

- Học sinh viết chữ chưa đúng mẫu, cỡ chữ, chưa đủ độ cao, kỹ thuật nối chữ chưa thực hiện: 2.

+ Hỏi về cấu tạo và nhận diện các chữ cái viết hoa:  Học sinh mô tả các nét của từng chữ cái viết hoa ở mỗi bài học lưu loát, đúng.

Qua bài dạy thực nghiệm, tôi thấy học sinh hào hứng và tích cực tham gia vào rèn chữ viết.

Như vậy, từ kết quả dạy thực nghiệm trên, với việc áp dụng các phương pháp rèn kỹ năng viết cho học sinh lớp 2, chất lượng chữ viết của học sinh lớp tôi bước đầu có hiệu quả. Kết quả này so với đầu năm rõ ràng rất có khả quan. Từ kết quả bước đầu đó, tôi không dừng lại ở đó mà tiếp tục áp dụng ở các bài Tập viết tiếp theo. Tôi nhận thấy rằng học sinh lớp tôi đã quen với các biện pháp trên và kết quả nâng cao rõ rệt. Để khẳng định lại kết quả rèn kỹ năng viết chữ cho học sinh lớp 2, tôi tiến hành khảo sát bằng một bài viết trong chương trình Tập viết lớp 2.

Viết chữ hoa T  (Tập viết 2 - Tập I)
- Viết chữ hoa T: 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ

- Chữ ứng dụng "Tay" : 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ

- Câu ứng dụng:  Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ: 3  lần
Vẫn dựa vào các tiêu chí đánh giá ban đầu, tôi chấm bài và thu được kết quả như sau:
	Sĩ số
	Bài viết sạch đẹp
	Bài viết còn bị gãy , chưa đúng độ cao
	Bài viết không đều nét, chưa liền bút
	Bài viết còn dập xóa

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	32
	20
	62,4
	8
	25
	2
	6,3
	2
	6,3


Nhìn vào bảng thống kê kết quả khảo sát trên, một lần nữa cho thấy chất lượng chữ viết của học sinh lớp tôi tăng lên rõ rệt. Đặc biệt, kết quả các lần kiểm tra vở sạch chữ đẹp ở trường, lớp tôi đều đạt trên 80% loại A. Với kết quả này, tôi thực sự tin tưởng vào những biện pháp nghiên cứu của mình về việc nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 2 trong giờ Tập viết.

IV- NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ.
Khi tiến hành áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 2, tôi thấy còn một số vấn đề cần tháo gỡ sau:

- Học sinh cầm bút chưa đúng thành thói quen ngay từ lớp 1 nên việc sửa lại rất khó, cần rất nhiều thời gian.

- Điều kiện học chưa tốt, học sinh chưa thật sự chăm học, tính kiên trì chưa cao. Một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc rèn chữ viết của con em mình.

- Thời gian áp dụng ít mới chỉ trong một năm học.

V- BÀI HỌC KINH NGHIỆM.

Qua việc tiến hành tìm những biện pháp cụ thể áp dụng việc rèn kỹ năng viết chữ, nâng cao chất lượng dạy học Tập viết cho học sinh lớp 2, tôi rút ra được những bài học kinh nghiệm sau:

- Nắm chắc chất lượng chữ viết của học sinh lớp mình ngay từ đầu năm học để có hướng khắc phục, đề ra phương pháp giảng dạy tốt nhất phù hợp với từng đối tượng học sinh.

- Nghiên cứu kỹ nội dung bài dạy trong sách giáo khoa, sách giáo viên, vở Tập viết và bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, quy trình dạy để tìm ra phương pháp dạy cho hợp lý, đạt hiệu quả cao.

- Giáo viên phải tự rèn chữ viết của mình để việc viết chữ mẫu của giáo viên trên bảng lớp, lời ghi nhận xét ở vở của học sinh là chuẩn để học sinh luyện tập theo. Trên lớp phải sử dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh.

- Giáo viên phải kiên trì, uốn nắn, giúp đỡ học sinh không được nóng vội để rèn cho các em có tính cẩn thận, tỉ mỉ và khéo léo khi viết.

- Đầu tư thời gian cho việc thiết kế bài dạy, đọc và tham khảo tài liệu phục vụ cho môn học. Đặc biệt nắm chắc tên, cấu tạo và mô tả cách viết các chữ cái viết hoa. Tổ chức các hình thức luyện tập cho học sinh trong giờ Tập viết phong phú để lôi cuốn các em tích cực tham gia rèn luyện chữ viết.

- Rèn triệt để tư thế tập viết đúng cho học sinh. Đây là việc làm quan trọng quyết định chữ viết của các em.

- Phải có đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất như ánh sáng phòng học phải đảm bảo, bàn ghế học sinh ngồi đảm bảo quy cách về kiểu dáng, bảng lớp đảm bảo chất lượng. Học sinh có đầy đủ vở Tập viết, bảng con và các vật dụng khác.

VI- ĐIỀU KIỆN ĐỂ ÁP DỤNG - ĐỀ XUẤT Ý KIẾN. 

1- Điều kiện để áp dụng.
Các biện pháp rèn kỹ năng viết chữ nêu trên có thể áp dụng làm chuyên đề cho khối 2, 3 và có thể áp dụng cho việc rèn luyện chữ viết ở các khối lớp khác. Đồng thời góp phần giúp cho học sinh học tốt các phân môn trong môn Tiếng Việt và các môn học khác. Song để áp dụng được các biện pháp trên có hiệu quả đòi hỏi giáo viên phải có nghiệp vụ sư phạm vững vàng, nắm chắc cấu tạo, cách viết các chữ hoa và chữ thường, kỹ thuật nối chữ, viết liền mạch. Bên cạnh đó, người giáo viên phải yêu nghề, luôn tìm tòi nghiên cứu các tài liệu để áp dụng các phương pháp dạy học đạt kết quả tốt nhất.

2- Đề xuất ý kiến.

Để kinh nghiệm "Nâng cao chất lượng dạy và học Tập viết cho học sinh lớp 2" được nâng cao hơn nữa, tôi có một vài ý kiến đề xuất sau:

*Với các cấp quản lý:

- Cần bồi dưỡng sâu hơn về kỹ thuật viết chữ và các bước luyện chữ cho giáo viên.  Thường xuyên tổ chức chuyên đề về dạy Tập viết theo định hướng chương trình chuẩn kiến thức, kĩ năng.

- Cần trang bị đầy đủ thiết bị và đồ dùng dạy học cho dạy học Tập viết.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khoá và tổ chức các hội thi "Vở sạch chữ đẹp" cho cả giáo viên và học sinh.

*Với giáo viên:

- Giáo viên cần mạnh dạn hơn trong việc đổi mới phương pháp và các hình thức dạy học, luôn có ý thức trong việc rèn chữ viết của mình, ghi lời nhận xét ở vở của học sinh phải tỉ mỉ, chữ viết chuẩn. Cần có sự nhiệt tình, chu đáo và kiên trì trong giờ dạy Tập viết.

- Thường xuyên thông tin hai chiều giữa giáo viên và phụ huynh học sinh về việc rèn chữ viết của học sinh. 

- Cần tích cực phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng mục tiêu của cấp học.

*Với học sinh:

- Học sinh phải có đủ sách giáo khoa; tích cực, chủ động tham gia vào hoạt động học.

- Học sinh cần có ý thức trong việc luyện chữ viết.

VII. KẾT LUẬN

Để nâng cao chất lượng dạy và học Tập viết cho học sinh lớp 2 nói riêng và học sinh Tiểu học nói chung là một vấn đề tương đối phức tạp, nó đòi hỏi giáo viên phải dành nhiều thời gian, chịu khó nghiên cứu, học hỏi để luôn cải tiến, đổi mới phương pháp dạy học để giờ học thêm sinh động, đạt hiệu quả cao, phát huy được tính tích cực của học sinh. Trong quá trình nghiên cứu, tôi cố gắng tìm tòi, nghiên cứu tài liệu, tham khảo những kinh nghiệm của đồng nghiệp và qua thực tế giảng dạy của mình, song không thể tránh khỏi những mặt hạn chế mà bản thân tôi chưa nhận thấy. Vì vậy, tôi rất mong được sự góp ý của các cấp lãnh đạo, các bạn đồng nghiệp để việc nâng cao chất lượng dạy và học phân môn Tập viết cho học sinh Tiểu học đạt kết quả cao hơn nữa.

Tôi xin chân thành cảm ơn !

MỤC LỤC

---

ĐẶT VẤN ĐỀ
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